    Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1/……..
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                    
 Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
1. Kết quả của 2 + 6 là:                                                                                                                      
	A. 10 
	B.  9
	C. 8
	D. 7


2. Số bé nhất trong các số 8, 1, 4, 10, 5 là:                                                                                   
	A. 1 
	B.  8
	C. 5
	D. 10



3. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?                                                                                       
	                 A. 1
	     B. 2
	  C.  3
	           D.4   
   


c. Kết quả của 10 – 4 + 2 là:								         	 
	A. 7
	B. 8
	C.  9
	D. 10


II. TỰ LUẬN:                                                                                                                              
1. Tính:	 
                                6                        10                    8                   9                 -
+
-
+

         	                     0	               5                     2                   7               			
                              ..……               …….              …….             …….      	         
2. Các số  4, 10, 8, 7, 0  được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:                                                   
.........., .........., .........., .........., ...........
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :	   
  

a.       8            10 – 1 		                       b. 3+ 7             9 - 2
  
  

c. 9 – 3             5 + 1 			   	 c. 4+ 4             9 				
4. Đúng ghi Đ, Sai ghi S: 									                
  
  

	2 + 6 = 8			                    2 + 3 > 5
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp:

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                            
6. Số ?                                                                                                                          	       

                                                    5 + 1 <             < 8 + 1 - 0










Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1/……..
ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                    
 Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
1. Kết quả của 9 + 1 là:                                                                                                                       
	A. 9 
	B.  7
	C. 8
	D. 10


2. Số lớn nhất trong các số 4, 9, 7, 10, 0 là:                                                                                   
	A. 4 
	B.  10
	C. 7
	D. 0



3. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?                                                                                       
	                 A. 2
	     B. 3
	  C.  4
	           D. 5   
   


4. Kết quả của 8 + 1 - 3 là:								         	           
	A. 7
	B. 6
	C.  5
	D. 4


II. TỰ LUẬN:                                                                                                                              
1. Tính:	 
                                0                         9                     7                  10                 -
+
-
+

         	                     5	               5                     2                    7               			
                              ..……               …….              …….             …….      	         
2. Các số  6, 3, 9, 5, 0  được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:                                                   
.........., .........., .........., .........., ...........
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :	    
  

a. 10 - 0            8 		                                  b. 5 + 3             3 + 4
  
  

c. 6 + 3             9 			   	            c. 1 + 9             1 + 7 				

4. Đúng ghi Đ, Sai ghi S: 									                
  
  

	4 + 6 > 10			                    6 + 3 = 9
5. Viết phép tính thích hợp:                                                                                     	
          


[image: http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/16474/photo/B%C3%B4ng%20h%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%8F_0.jpg]



                                                            
6. Số ?                                                                                                                          	   

                                                    3 + 7 >             > 4 +  4 – 0







ĐÁP ÁN ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                   
 Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: 
1. Kết quả của 2 + 6 là:                                                                                                                      
	A. 10 
	B.  9
	C. 8
	D. 7


2. Số bé nhất trong các số 8, 1, 4, 10, 5 là:                                                                                   
	A. 1 
	B.  8
	C. 5
	D. 10



3. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?                                                                                     
	                 A. 1
	     B. 2
	  C.  3
	           D.4   
   


c. Kết quả của 10 – 4 + 2 là:								         	
	A. 7
	B. 8
	C.  9
	D. 10


II. TỰ LUẬN:                                                                                                                                 
1. Tính:
                                6                        10                    8                   9                 -
+
-
+

         	                     0	               5                     2                   7               			
                                6                         5                   10                   2      	         
2. Các số  4, 10, 8, 7, 0  được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:                                                 
.....0....., ....4......, .....7....., ....8......, ....10.......
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :     < 
 > 

a.       8            10 – 1 		                       b. 3+ 7             9 - 2
 = 
 < 

c. 9 – 3             5 + 1 			   	 c. 4+ 4             9 				

4. Đúng ghi Đ, Sai ghi S: 								        
 S 
 Đ 

	2 + 6 = 8			                    2 + 3 > 5
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp: 
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6. Số ?                                                                                                               	  6 


                                                    5 + 1 <             < 7 + 1 - 0




ĐÁP ÁN ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM:                                                                                                                  
 Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
1. Kết quả của 9 + 1 là:                                                                                                                   
	A. 9 
	B.  7
	C. 8
	D. 10


2. Số lớn nhất trong các số 4, 9, 7, 10, 0 là:                                                                                
	A. 4 
	B.  10
	C. 7
	D. 0



3. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?                                                                                    
	                 A. 2
	     B. 3
	  C.  4
	           D. 5   
   


4. Kết quả của 8 + 1 - 3 là:								         	         
	A. 7
	B. 6
	C.  5
	D. 4


II. TỰ LUẬN:                                                                                                                            
1. Tính: 
                                0                         9                     7                  10                 -
+
-
+

         	                     5	               5                     2                    7               			
                                5                         4                     9                    3      	         
2. Các số  6, 3, 9, 5, 0  được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:                                                 
....9......, ...6......., ...5......., ...3......., ...0........
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :	     > 
 > 

a. 10 - 0            8 		                                  b. 5 + 3             3 + 4
 = 
 > 

c. 6 + 3             9 			   	            c. 1 + 9             1 + 7 				
4. Đúng ghi Đ, Sai ghi S:				
 Đ 
 S 

	4 + 6 > 10			                    6 + 3 = 9
5. Viết phép tính thích hợp:   
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6. Số ?                                             	  9 

                                                    3 + 7 >             > 4 +  4 – 0



           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM:
1. Số?
a. Số ở giữa số 8 và 10 là:	                                                          
b. Trong dãy số từ 1 đến 9 số lớn nhất là:	
2. Các số 7, 5, 4, 0, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
	                                         
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :	        
  

a.    10            9 – 4 				b. 3 + 4           9 – 1  
  

c. 8 – 4           5 – 1 				c. 5 + 2           6 				
d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
    Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?	
			   				                                        
                                       A. 3        	  B. 2      	  C. 4     	       D. 5


II. TỰ LUẬN:                                                                                                                
1. Tính:	    
                             6                 9                  3                8                 -
+
-
+

         	                   3	         5                  6                8               			
	             ..……           …….           …….          …….      
2. Tính:                                                                                                                         	
                       5 + 3 – 8 = ……                                       10 – 6 + 3 = ……             
[image: ]3. Viết phép tính thích hợp:                                                                                     		 				         	     
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4. Số ?                                                                                                                          	  

                 4 + 5 >           > 9 -  3 – 0
       



           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..
ĐỀ 2
	I. TRẮC NGHIỆM:
1. Số?
b. Số ở giữa số 7 và 9 là:	 
b. Trong dãy số từ 1 đến 9 số bé nhất là:	
2. Các số 7, 5, 4, 0, 10 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
	                                         
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :	        
  

a. 9             9 – 3 					b. 2 + 4           9 – 2  
  

c. 7 – 4           4 – 1 				c. 5 + 3           9 				
d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
    Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?	
			   				                                        
                                       A. 3        	  B. 2      	  C. 4     	       D. 5

II. TỰ LUẬN:                                                                                                                
1. Tính:	    
                             7                  9                 4                7                 -
+
-
+

         	                   2	           3                 5                7             			
	             ..……                …….           …….          …….      
2. Tính:                                                                                                                         	
                       4 + 3 – 7 = ……                                       10  – 7 + 4 = ……             

3. Viết phép tính thích hợp:                                                                                                
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]a.               a.                                                    b.            b.[image: ]
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4. Số ?                                                                                                                       	      

                    4 + 5 + 0 >          > 7 – 1





ĐÁP ÁN ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM:
1. Số?
b. Số ở giữa số 8 và 10 là: 9									     (0.5đ)                                                           
b. Trong dãy số từ 1 đến 9 số lớn nhất là:  9							     
2. Các số 7, 5, 4, 0, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 0,4, 5, 7, 10 		                                              
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống : (0.5 đ/bài)	        >
  <

a. 10           9 – 4 					b. 3 + 4           9 – 1  >
  =

c. 8 – 4           5 – 1 				c. 5 + 2           6 				
d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
    Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?	
			   				                                        
                                       A. 3        	  B. 2      	  C. 4     	       D. 5

II. TỰ LUẬN:                                                                                                                	
1.Tính:                                                                       				     	                                                                                                                                               
                             6                     9               3                 8                 -
+
-
+

         	                   3	             5                6                 8               			
	                   9                     4                9                 0
2.Tính:                                                           					                                                                                                                                                                           
                       5 + 3 – 8 = 0                                     10 – 6 + 3 = 7             
                                                                   
3. Viết phép tính thích hợp:   
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4. Số ?                                                                                                                  

                 4 + 5 >           > 9 -  3 – 0

       Điền đúng số: 8 hoặc 7





ĐÁP ÁN ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM:
1. Số?
a. Số ở giữa số 7 và 9 là: 8									                                                              
b. Trong dãy số từ 1 đến 9 số bé nhất là:  1							    
2. Các số 7, 5, 4, 0, 10 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 10, 7, 5, 4, 0 		                                              
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống :      <
  >

a. 9            9 – 3 					b. 2 + 4           9 – 2  <
  =

c. 7 – 4           4 – 1 				c. 5 + 3           9 				
d. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
    Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?	
			   				                                        
                                       A. 3        	  B. 2      	  C. 4     	       D. 5

II. TỰ LUẬN:                                                                                                                	
1.Tính:	                                                                                                                                               
                             7                     9                4                7                 -
+
-
+

         	                   2	             3                5                 7              			
	                   9                     6                9                 0
2.Tính:                                                                                                                                                                     
                       4 + 3 – 7 = 0                                     10 – 7 + 5 = 8            
3. Viết phép tính thích hợp:  
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4. Số ?                                                                                                             
  

                    4 + 5 + 0 >          > 7 – 1

Điền đúng số: 8 hoặc 7










           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..

1. Điền âm ch hay tr vào chỗ …		                              					                    
	lá ……..è
	………e  già
	………ợ   cá
	nhà ……….ọ



2. Điền vần uôi hay ươi vào chỗ …..			             			                         	`
?
/
/

t……. cây               trái ch……….         b…….. tối          số m……..
3. Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:                                                   		                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Nhà cò
	
	thi nhảy cao.

	
	
	

	Bé ngồi 
	
	      bay về tổ.

	
	
	

	Chú cá heo
	
	cháo lươn.

	
	
	

	Mẹ nấu
	
	bên cửa sổ.





























           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..

1. Điền âm ch hay tr vào chỗ …		                              				                    
	………ữ số
	……..í  nhớ
	……..ở  về
	……ạy nhảy



2. Điền vần anh hay ang vào chỗ …..			             		                         	`

cây b……..       màu x…….         cầu th……..        lá ch…….

3. . Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:                                                    		                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Cây bưởi
	
	trở lạnh.

	
	
	

	Bé và bà
	
	trú mưa.

	
	
	

	Buổi sáng, trời
	
	đã ra quả.

	
	
	

	Đồng ruộng
	
	rộng mênh mông.







			







           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..
1.  Nhìn - viết: (cỡ chữ nhỏ)	
			Con mèo mà trèo cây cau
		Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
			Chú Chuột đi chợ đường xa
		Mua mắm, mua muối giỗ cha con Mèo.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2. Nhìn chép:												   
- Ba mới mua máy vi tính.
- Vườn cây sai trĩu quả.
- Chúng em tưng bừng phá cỗ trung thu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..

1. Điền âm ng hay ngh vào chỗ …		                              					                    
	     ……ệ  sĩ
	      ……..ã  tư 
	     ……ỉ  hè
	       ru …….ủ  



2. Điền vần eo hay ao vào chỗ …..			             		                         	`
`
/
/

	    tờ b…..  
	      kh……. tay 
	    ch…… cờ
	     con m….. 



3. Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:                                                   		                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Cây lựu
	
	riêu cua.

	
	
	

	Bé ngồi 
	
	      gầy yếu.

	
	
	

	Cụ già
	
	đã có quả.

	
	
	

	Mẹ nấu
	
	bên cửa sổ.


















           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..

1. Điền vần ong  hay ông vào chỗ ….	                                					                /
`

	   con  c……..   
	  quả b…….
	nhà r…….
	v……… tròn 



2. Điền âm k  hay c  vào chỗ ….                                                           		                                                                          (1đ)	
	     bó ……ê 
	 nhổ  ……ỏ   
	…….ì  đà
	……á sấu



3. . Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B:                                                    		                                          (1đ)
	A
	
	B

	
	
	

	Mèo 
	
	phơi nắng.

	
	
	

	Cây ổi
	
	hôn bé.

	
	
	

	Mẹ
	
	trèo cây cao.

	
	
	

	Mọi người
	
	thay lá mới.





















           Họ và tên: …………………………………….. Lớp: 1/……..
1.  Nhìn – viết:  (viết cỡ chữ nhỏ)
Món ăn của lợn đất
	Tết đến, mẹ mua chú lợn đất cho hai chị em. Trông nó thật đáng yêu. Nhà đầy bánh, mứt, kẹo nhưng nó chẳng thèm xơi chút nào. Chị bảo bé cho tiền lì xì qua khe hở trên mình lợn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Nhìn chép: (viết cỡ chữ nhỏ)									   
- Vườn rau vừa mới gieo.
- Trái chín rụng đầy vườn.
- Tiếng kẻng làm mọi người bừng dậy.
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